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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Ở thể khí, các phân tử của chất

A. phân tử gần nhau nhưng vị trí cân bằng dịch chuyển được.

B. phân tử sát nhau, dao động quanh vị trí cân bằng cố định.

C. phân tử ở rất xa nhau và chuyển động tự do.

D. đứng yên hoàn toàn, không chuyển động.

Câu 2. Không độ tuyệt đối trong thang Kelvin ứng với nhiệt độ Celsius

A. 0 ∘C B. −273 ∘C C. 273 ∘C D. −100 ∘C

Câu 3. Trong thí nghiệm đo nhiệt dung riêng bằng nhiệt lượng kế, một phần nhiệt lượng thoát ra môi trường. 
Vì thế giá trị nhiệt dung riêng tính được so với giá trị thật sẽ

A. nhỏ hơn. B. bằng đúng giá trị thật.

C. lúc lớn hơn lúc nhỏ hơn tuỳ lần đo. D. lớn hơn.

Câu 4. Nội năng của một vật là

A. động năng của cả vật khi vật chuyển động.

B. tổng động năng chuyển động nhiệt của các phân tử và thế năng tương tác giữa chúng.

C. nhiệt lượng mà vật nhận được từ bên ngoài.

D. thế năng của vật trong trọng trường.

Câu 5. Vì sao thức ăn trong nồi áp suất chín nhanh hơn trong nồi thường?

A. Vì áp suất cao làm nước sôi ở nhiệt độ trên 100 ∘C.

B. Vì hơi nước trong nồi không thoát ra nên nước không cạn.

C. Vì nước trong nồi áp suất sôi ở nhiệt độ thấp hơn.

D. Vì nồi áp suất dẫn nhiệt tốt hơn nồi thường.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Cung cấp 2584 kJ cho thuỷ ngân đang ở đúng nhiệt độ sôi, nhiệt hoá hơi riêng 290 · 103 J/kg. Tính 
khối lượng thuỷ ngân hoá hơi được (làm tròn đến hàng phần trăm).
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Câu 7. Một khối rượu khối lượng 3 kg có nhiệt dung riêng 2500 J/(kg · K). Tính nhiệt lượng cần cung cấp để 

khối ấy nóng thêm 56 ∘C, theo kilôjun.
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